138. KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG 

NHÂN TẠO CUA BIỂN (SCYLLA SP.) 

138.1. LỰA CHỌN VỊ TRÍ XÂY DỰNG TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG CUA

138.1.1. Nguồn nước

  - Nước biển phục vụ cho sản xuất cua giống nhân tạo không bị nhiễm bẩn bởi chất thải công nghiệp, chất độc, thuốc trừ sâu, chất hữu cơ. Nước biển có độ mặn dao động từ 28%o đến 35%o. Các chỉ tiêu thủy lý, hóa phù hợp với điều kiện sống của các loài thủy sinh vật. Thuận tiện khi cấp và thải nước biển, bơm nước biển dễ dàng.

- Nước ngọt cung cấp cho quá trình sản xuất giống phải trong sạch, không bị nhiễm bẩn. 

- Một số chỉ tiêu thủy hóa dùng làm căn cứ chọn nguồn nước xây dựng trại sản xuất cua giống: Độ mặn 28 - 35%o; độ kiềm từ 90 - 120mg/lít; pH từ 7,5 - 8,6; nhiệt độ 27 - 31oC. Ngoài ra các yếu tố khác như NH​3 - N; NO2 - N; Fe+2 < 0,01.

138.1.2. Điện và giao thông

Vị trí xây dựng trại sản xuất giống phải thuận lợi về giao thông để dễ dàng vận chuyển cua mẹ đến và bán cua giống. Thuận lợi trong công tác trao đổi thông tin hợp tác sản xuất. Tốt nhất nên xây dựng trại sản xuất giống ở những nơi sử dụng được lưới điện quốc gia để thuận lợi trong quá trình sản xuất. Để chủ động phòng ngừa mất điện khi có sự cố, cơ sở sản xuất cần có máy phát điện với công suất 10 - 15kw để phục vụ cho việc sản xuất giống cua ở giai đoạn ấp và ấu trùng.

138.2. MÙA VỤ SẢN XUẤT CUA GIỐNG

Sản xuất cua giống ở Quảng Bình có thể tiến hành quanh năm. Tuy nhiên cần phải thăm dò nhu cầu nuôi cua thương phẩm của người dân ở các vùng trong và ngoài tỉnh để có lịch sản xuất hằng năm cho phù hợp, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thường ở Quảng Bình nên tiến hành sản xuất từ tháng 2 - 10 dương lịch hàng năm.

138.3. HỆ THỐNG HỒ, BỂ SẢN XUẤT CUA GIỐNG

Tuỳ vào diện tích trại, số lượng cua giống cần xuất ra trong 1 đợt, vốn đầu tư… mà số lượng hồ, bể cũng như kích thước sẽ được thiết kế và xây dựng cho phù hợp.

138.3.1. Hồ nuôi cua mẹ

Tuỳ công suất sản xuất mà số hồ và diện tích hồ thích hợp. Quy mô trại lớn, diện tích 12 - 24m2/hồ. Đối với trại có quy mô sản xuất nhỏ có thể dùng hồ có thể tích 1 - 6m3 để nuôi cua mẹ. Hồ nuôi làm bằng xi măng, đáy hồ nghiêng về nơi thóat nước để thuận tiện trong quá trình thay nước. Diện tích đáy 10 - 20m2/hồ, độ sâu mức nước trong hồ 1,0 - 1,2m. Một phần ba đáy hồ có lớp cát mịn dày từ 15 - 20cm. Hồ nuôi cua mẹ có mái che và có tường bao, bao che thông thóang nhưng đảm bão nhiệt ổn định. 
138.3.2. Nhà sản xuất cua bột, cua giống

Diện tích mặt bằng xây dựng khoảng 200 - 500m2. Nhà có mái che và tường bao quanh, có hệ thống nhằm ổn định nhiệt độ.

- Có khoảng 10 - 50 bể compozite, mỗi bể có thể tích 100 - 150lít.

- 10 - 30 hồ xi măng, mỗi hồ có thể tích 2,5m x 2,5m x 1,4m

138.3.3. Nhà nuôi thức ăn tươi sống cho ấu trùng cua

 Thức ăn tươi sống cho ấu trùng gồm Tảo, Artemia sinh khối. Nhà có mái che nhưng không cần có tường bao. Số lượng các hồ ương ấu trùng và hồ gây nuôi thức ăn tùy thuộc vào công suất trại sản xuất cua giống.

138.3.4. Hồ chứa và xử lý nước

Thể tích tổng thể của hồ 600m3, bao gồm: 20 hồ chứa và xử lý nước biển, mỗi hồ có thể tích 30m3
138.4. QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CUA GIỐNG

138.4.1. Chọn lựa cua bố mẹ:

Cua bố mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của ấu trùng và cua giống, vì vậy việc lựa chọn cua mẹ là rất quan trọng và cần tuân thủ một số các chỉ tiêu sau để có đàn cua mẹ tốt:

Trọng lượng cua mẹ phải từ 350gam và kích thước 12cm trở lên. Cua mẹ nhìn bên ngoài khỏe mạnh có đầy đủ các phần phụ, mai cua sáng bóng không bị lở loét. Chọn những cua đã giao vĩ (yếm cua có màu vàng nâu sẫm). Buồng trứng đã phát triển từ giai đoạn II đến giai đoạn IV, cụ thể: nhìn màu sắc của mai cua thấy đỏ tím, màu đỏ nhiều thì buồng trứng của cua đã phát triển nhiều và ngược lại.

138.4.2. Vận chuyển cua bố mẹ:

 Việc vận chuyển cua mẹ được sử dụng bằng nhiều phương tiện khác nhau: ô tô, xe đạp hay xe máy. Dụng cụ vận chuyển tốt nhất là dùng thùng xốp cách nhiệt và giữ ẩm, mật độ cua mẹ khi vận chuyển tùy thuộc vào kích thước của thùng xốp. Khi vận chuyển đảm bảo nhiệt độ từ 22 - 25oC. Trong quá trình vận chuyển giữ cua mẹ luôn ẩm ướt.

138.4.3. Kỹ thuật nuôi vỗ cua bố mẹ:

- Mật độ nuôi: cua mẹ thả nuôi từ 2 - 3 con/m2
- Cho ăn và chăm sóc quản lý:

+ Thức ăn: Thành phần thức ăn tươi sống bao gồm cá liệt, tôm, nhuyễn thể, tôm ký sinh, lươn… Mục đích chính là đa dạng thức ăn để cua tích lũy được đầy đủ chất dinh dưỡng cho buồng trứng phát triển.

+ Cách cho ăn: Hàng ngày cho cua ăn làm 2 lần sáng 5 - 7giờ và chiều vào lúc 17 - 18 giờ. Trước mỗi lần cho ăn phải loại bỏ thức ăn dư thừa.

+ Chế độ nước: Hàng ngày thay 1/3 nước cũ, bổ sung nước mới; sau 3 - 5 ngày thay 100% nước cũ, cấp nước mới.

+ Quan sát cua mẹ: Trong mỗi lần thay nước, quan sát thấy cua mẹ có buồng trứng phát triển đạt đến cuối giai đoạn IV (màu sắc của mai cua tím đỏ). Dùng phương pháp thay đổi độ mặn để kích thích cho cua đẻ

+ Một số yếu tố môi trường trong hồ nuôi cua mẹ: pH 8,0 - 8,5; độ mặn 30 - 35%o; sục khí 24/24giờ. Thời gian nuôi vỗ kéo dài từ 10 - 30 ngày/đợt.

138.4.4. Cho đẻ:

Định kỳ kiểm tra sự phát triển của tuyến sinh dục 3 ngày/lần. Khi cua mẹ có buồng trứng phát triển ở giai đoạn IV thì kích thích bằng cách thay đổi độ mặn và tạo dòng chảy để gây hưng phấn cho cua đẻ.

138.4.5. Ấp trứng và chăm sóc:

 Dùng vợt vớt cua mẹ ôm trứng ra khỏi hồ nuôi, sau đó vệ sinh và chuyển qua hồ ấp trứng. Hồ ấp trứng có thể tích từ 100 - 150 lít (thường dùng thùng nhựa 100 - 150 lít). Để nâng cao tỉ lệ nở và hạn chế ký sinh trùng bám vào trứng, cua mẹ ôm trứng được ấp bằng phương pháp treo (lồng cua mẹ được ngâm ngập trong thùng nước khoảng 2/3 lồng). Hằng ngày cho cua mẹ ấp trứng ăn 1 lần và thay nước 100%. Trước khi trứng nở thành ấu trùng 2 ngày, tiến hành xử lý trứng phôi và cua mẹ, đồng thời ngừng cho cua mẹ ăn. Trong thời gian ấp trứng từ 13 - 17 ngày, cần duy trì sục khí liên tục 24/24 giờ và giữ cho môi trường nước luôn sạch. Ba yếu tố quan trọng nhất luôn giữ không đổi đó là pH, độ mặn, nhiệt với các chỉ số 8,0 - 8,6; 30 - 33%o; 27 - 29oC

138.4.6. Thu ấu trùng Zoae:

Trứng cua nở thành ấu trùng Zoae 1 (Z) thường xảy ra vào lúc 6 - 8 giờ sáng, đôi lúc chậm hơn nhưng hầu như toàn bộ ấu trùng trong những lần xuất hiện chậm đều chết ở các giai đoạn Z1, Z2. Sau khi trứng nở thành ấu trùng khoảng 30 phút, tiến hành thu ấu trùng Z1.

 Phương pháp thu: Trước khi thu ấu trùng, tắt hết sục khí, để như vậy từ 3 - 5 phút, lúc đó toàn bộ ấu trùng Zoae có chất lượng tốt sẽ hướng quang và nổi lên trên bề mặt nước, tụ lại. Số ấu trùng kém chất lượng lắng xuống dưới đáy. Dùng ống xifon loại bỏ toàn bộ ấu trùng kém chất lượng, thu ấu trùng đạt chất lượng ra thùng nhựa 100 lít, sau đó định lượng và chuyển vào hồ ương. Thời gian thu càng nhanh càng tốt (khoảng 10 - 15 phút).

138.4.7. Kỹ thuật ương từ Zoae 1 đến cua bột:

a) Kỹ thuật ương từ giai đoạn Zoae 1 - Zoae 4,5

Quá trình ương giai đoạn này được tiến hành tuần tự theo các bước:

- Chuẩn bị hồ ương: Chọn hồ có thể tích từ 500 lít - 1.000 lít, dùng để ương giai đoạn ấu trùng Zoae. Mỗi hồ sử dụng một viên đá sục khí. Tất cả hồ ương và dụng cụ liên quan được rửa sạch bằng xà phòng, sau đó xử lý bằng chlorine nồng độ 100 - 200ppm trong thời gian từ 12 - 24 giờ. Trước khi cấp nước để ương nuôi ấu trùng, tất cả các hồ ương phải được rửa lại bằng nước sạch, để khô sau đó cấp nước ương ấu trùng. Và, theo tuần tự nghiêm ngặt: 

+ Kiểm tra và vệ sinh lại tất cả các hồ ương.

+ Cấp đầy nước đạt tiêu chuẩn sản xuất.

+ Điều khiển sục khí ở mức độ nhẹ vừa phải.

+ Cấp thức ăn vào hồ ương trước khi thả ấu trùng cua.

+ Thả ấu trùng Zoae1 vào hồ ương với mật độ ban đầu 200 - 250con/lít. 

- Thức ăn và phương pháp cho ăn:
Luân trùng cho ăn ở giai đoạn Z1 và đầu giai đoạn Z2, Artemia bung dù cho ăn ở giai đoạn Z1 đến đầu giai đoạn Z3. Nauplius của Artemia cho ăn từ đầu giai đoạn Z2 đến hết giai đoạn ấu trùng cua. Hàng ngày cho ấu trùng ăn từ 2 - 3 lần vào lúc 5 - 6 giờ; 15 - 18 giờ và 24 - 01 giờ. Duy trì mật độ thức ăn trong hồ ương như sau: Artemia bung dù 10 - 15con/ml. Các loại còn lại 15 - 20con/ml.

- Quản lý và chăm sóc: 

Vào những ngày đầu của giai đoạn Z1 ấu trùng chết rất nhiều (khoảng 60 - 70%) cho nên phải xifon loại bỏ những con chết để môi trường nuôi không bị nhiễm bẩn, cuối giai đoạn Z1 tiến hành xifon đáy. Từ giai đoạn Z2 đến Z5 cứ cuối mỗi giai đoạn xifon làm vệ sinh đáy hồ một lần. Không thay và cấp nước trong suốt quá trình ương nuôi. Hàng ngày kiểm tra các yếu tố thủy lý, thủy hóa để xử lý kịp thời các yếu tố môi trường khi có những biến động xấu.

 Tiêu chuẩn nước dùng trong quá trình ương nuôi ấu trùng với các yếu tố thủy hóa, thủy lý như sau: độ mặn 29 - 31%o; pH 8,0 - 8,6; nhiệt độ 28 - 30oC; các yếu tố khác như NH3, NO2, Fe+2 đều dưới 0,01.

Lưu ý: Trong giai đoạn này độ mặn dưới 27%o và trên 33%o tỉ lệ sống của Zoae rất thấp chỉ dưới 1,8% ở Z4. 

b) Kỹ thuật ương từ giai đoạn Zoae 4,5 đến cua bột.

-   Công việc chuẩn bị:
+ Nuôi Artemia sinh khối để làm thức ăn cho giai đoạn ấu trùng Megalope trước đó từ 5 - 7 ngày.

+ Chuẩn bị nước đạt tiêu chuẩn, nước xử lý giống như nước dùng để ương ấu trùng Zoae ở giai đoạn đầu.

+ Chọn bể xi măng có thể tích từ 5 - 6m3, độ sâu mức nước 1,2m.

+ Cấp đầy nước biển đã xử lý vào hồ ương.

+ Lắp hệ thống sục khí: 5 vòi khí/hồ.

+ Cấp thức ăn Artemia sinh khối và thức ăn tổng hợp.

- Thu ấu trùng Zoae 4,5.
Xifon sạch toàn bộ đáy hồ ương trước khi thu ấu trùng. Tắt sục khí và để như vậy từ 3 - 5phút, khi đó toàn bộ ấu trùng khỏe sẽ nổi lên trên mặt nước. Lúc này thu toàn bộ ấu trùng Z5 và Megalope vào xô để chuyển ra hồ ương. Mật độ ương ấu trùng khoảng 50 cá thể/lít.

- Thức ăn và phương pháp cho ăn:
  Cho ăn hết giai đoạn Zoae và Megalope. Artemia sinh khối cho ấu trùng ăn trong suốt đến giai đoạn Megalope. Hằng ngày cho ăn 3 lần giống như việc chăm sóc ấu trùng ở các giai đoạn trước đó.

 Mật độ Artemia cho ăn duy trì từ 20- 25 cá thể/lít. Khoảng 2 - 3 ngày cuối của giai đoạn Megalope cho ăn thêm thức ăn chế biến. Khi giai đoạn Megalope kết thúc, vẫn tiếp tục cho ăn Artemia sinh khối và thức ăn chế biến cho đến khi thu hoạch cua bột từ 3 - 5 ngày tuổi (C2, C3).

- Chăm sóc quản lý:
 Xifon đáy để loại bỏ thức ăn dư thừa và những cá thể chết do không chuyển giai đoạn từ Z​​5 sang Megalope và từ Megalope sang cua bột.

 Hàng ngày kiểm tra các yếu tố môi trường để kịp thời xử lý khi các yếu tố này có biến động làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của ấu trùng và cua bột.

138.4.8. Kỹ thuật ương cua giống: 

Từ C2,3​ đến C5,6 (kích cỡ 0,8 - 1,5cm)

a) Thức ăn và chăm sóc quản lý:

- Chuẩn bị thức ăn cho 3 - 5 ngày đầu gồm: Trứng gà 30%; thịt tôm, cua, hàu bóc vỏ 50%; mực 5%; bột mì 15%; khóang vi lượng, vitamine 0,01%. Tất cả nguyên liệu được trộn đều và xay mịn sau đó hấp cách thủy.

- Sau ngày thứ 5 trở đi, cho cua ăn thịt cá tạp, nhuyễn thể, giáp xác. Tất cả được đem hấp chín và băm nhỏ cho cua ăn.

Hàng ngày cho cua ăn 2 lần, vào buổi sáng (8 - 9 giờ) vào buổi chiều (17 - 18 giờ).

b) Chăm sóc quản lý:

- Thả giống với mật độ 15 - 40 con/m2.

- Thời gian ương từ 10 - 20 ngày. Kích thước cua giống khi thu hoạch để chuyển sang nuôi cua thương phẩm có từ 1,2 - 2cm.Tỉ lệ sống đạt từ 60 - 80%.

 Cấp nước vào ao 70 - 80cm, độ mặn từ 10 - 20%o, pH 7,5 - 8,6; các yếu tố khác phù hợp với đời sống của thủy sinh vật, riêng độ mặn giảm dần để tạo con giống sớm thích nghi với môi trường nuôi trong ao nuôi cua thương phẩm. Sau 5 ngày (tính từ lúc thả giống) tiến hành thay 1/3 lượng nước trong ao để kích thích sự lột xác phát triển của cua. Từ ngày thứ 10 trở đi cứ 5 ngày thay nước 1 lần, mỗi lần thay ½ nước cũ

c) Thu hoạch cua giống:

Thu bằng vó, cho thức ăn vào vó để nhử cua vào sau đó kéo lên, chọn những con đạt tiêu chuẩn để thả nuôi cua thương phẩm.

Nếu thu hoạch toàn bộ thì  kéo lưới hoặc tát cạn ao.
